
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Lớp:

Tên MH/MĐ:

Năm học:

Học kỳ:
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Tiếng anh

 4 

23-24

01

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2358102064575 BảoNguyễn Hoàng Kỳ 25/02/2008 7 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.2 1

2358102064576 ĐạtHuỳnh Tín 05/12/2008 8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3 2

2358102064577 HuyềnDương Thúy 07/07/2008 8 4.0 5.0 6.0 4.0 2.3 7.5 6.5 3

2358102064578 KhánhTrần Thị Kim 25/08/2008 8 6.0 8.0 6.0 5.0 5.5 5.9 4

2358102064579 KiênHứa Trí 07/01/2007 6 6.0 5.0 4.0 5.0 5.8 5.5 5

2358102064580 KiệtNguyễn Trí 13/02/2008 5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6

2358102064581 KiềuVõ Lê Mỹ 26/07/2008 8 8.0 8.0 6.0 5.0 2.8 7.8 7.4 7

2358102064582 KỳLê Bảo 10/11/2007 5 5.0 5.0 5.0 5.0 2.5 7.3 6.4 8

2358102064584 NhậtTrần Minh 05/10/2007 7 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 9

2358102064587 TháiTrương Hồng 31/03/2008 8 7.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 10

2358102064588 TiênNguyễn Thị Kiều 02/01/2008 10 7.0 7.0 7.0 7.0 5.5 6.2 11

2358102064589 TrangVõ Ngọc Mai 11/12/2008 9 5.0 6.0 5.0 7.0 5.0 5.4 12

2358102064590 TrânTrần Ngọc 15/04/2008 10 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.4 13

2358102064591 TrânTrần Thị Bảo 26/01/2008 6 5.0 5.0 5.0 5.0 5.8 5.5 14

2358102064592 TríNguyễn Minh 04/05/2008 5 5.0 5.0 5.0 5.0 8.0 6.8 15

2358102064593 TrungNguyễn Hiếu 05/08/2008 10 10.0 10.0 9.0 10.0 9.3 9.5 16

2358102064594 TúVõ Thị Mỹ 02/04/2008 8 6.0 7.0 7.0 7.0 5.0 5.8 17

2358102064595 XuyênNguyễn Ngọc Mỹ 10/02/2008 10 6.0 6.0 7.0 7.0 5.3 5.9 18

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 20  3  2024 

Giáo viên giảng dạy

Trịnh Bửu Uyển

Trang  1 


